
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 

CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTS ngày         tháng       năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh  

đại học hình thức chính quy năm 2024) 

 
 1. THÍ SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Môn đoạt 

giải 
Loại giải 

Năm 

đoạt giải 
Ngành trúng tuyển 

Địa điểm 

đào tạo 

1 Hoàng Tuấn Anh 09/09/2006 Nam Lịch sử Giải Nhì 2024 
Xây dựng đảng và 

chính quyền nhà nước 
Hà Nội 

 2. THÍ SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP QUỐC GIA 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Lĩnh vực 

đoạt giải 
Loại giải 

Năm 

đoạt giải 
Ngành trúng tuyển 

Địa điểm 

đào tạo 

1 Nguyễn Như Khôi 30/12/2006 Nam 
Khoa học xã 

hội và hành vi 
Giải Ba 2023 Kinh tế Hà Nội 

3. THÍ SINH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (LÀO) 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành trúng tuyển 
Địa điểm 

đào tạo 

1 ANOUSAK - SENGKHAMYONG 27/10/2005 Nam Quản lý nhà nước Hà Nội 

2 SOUKXAYYA - THIENGTHAM 14/10/2005 Nam Quản lý nhà nước Hà Nội 



4. THÍ SINH CÓ NƠI THƯỜNG TRÚ TỪ 3 NĂM TRỞ LÊN, HỌC 3 NĂM VÀ TỐT NGHIỆP THPT TẠI CÁC 

HUYỆN NGHÈO (HỌC SINH HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÍNH THEO NƠI THƯỜNG TRÚ) THEO 

QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; THÍ SINH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT 

NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÍ SINH 20 HUYỆN NGHÈO BIÊN GIỚI, HẢI 

ĐẢO THUỘC KHU VỰC TÂY NAM BỘ 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành trúng tuyển Địa điểm đào tạo 

1.  Đặng Nguyễn Phương Mai  28/01/2006 Nữ Quản lý nhà nước TP. HCM 

2.  Lê Đặng Thành Đô 31/10/2006 Nam Quản lý nhà nước TP. HCM 

3.  Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/06/2006 Nữ Quản lý nhà nước TP. HCM 

4.  Nguyễn Hoàng An  16/02/2006 Nam  Quản lý nhà nước TP. HCM 

5.  Trần Thị Như Ý 10/07/2006 Nữ 
Chuyên ngành Thanh Tra thuộc 

ngành Luật 
TP. HCM 
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